
 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Phía Đông

1

Trạm Y tế đặc khu Cát Hải số 3 - 

Trạm Y tế xã Văn Phong cũ (Thôn 

Phong Niên)

Đặc khu Cát 

Hải
850.0

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà 1 tầng xây gạch chỉ, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính 

cửa sổ bằng gỗ kính; chung khuôn 

viên với UBND phường cũ không 

rõ ranh giới;

01 Bể nước xây gạch

Tường dào 2 bên xây gạch, phía 

trước trên hoa sắt

cổng ra vào làm sắt 2 cánh

          4,652,117,000.0        1,528,585,550.0 
Đất công nghiệp, kho 

tàng

Nằm trong 

QH đất công 

trong Khu 

kinh tế Đình 

vũ - Cát Hải

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

2
Trạm Y tế đặc khu Cát Hải số 5 - 

Trạm Y tế xã Hoàng Châu cũ

Đặc khu Cát 

Hải
1412.3

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà 1 tầng xây gạch chỉ, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính 

cửa sổ bằng gỗ kính;

01 bán mái tôn để xe oto

Tường xây quanh bằng gạch cao 

khoảng 2m

01 bể nước xây gạch

01 nhà VS nam, nữ

Cổng ra vào làm bằng sắt 2 cánh

          2,687,233,000.0                               -   Đất ở liền kề 

Nằm trong 

quy hoạch 

Khu tái định 

cư Cát Hải

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

3
Trạm Y tế đặc khu Cát Hải số 6 - 

Trạm Y tế xã Đồng Bài cũ

Đặc khu Cát 

Hải
508.0

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà 1 tầng xây gạch chỉ, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính 

cửa sổ bằng gỗ kính;

01 bể nước xây gạch

Tường dào xây quanh bằng gạch 

có đoan đã đổ

Cổng vào bằng sắt đẩy

(nhà đã xuống cấp)

               65,238,000.0                               -   
Đất thương mại dịch 

vụ, hành chính

Do sẽ hình 

thành dự án 

lớn về thương 

mại dịch vụ

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

4

Trụ sở Văn phòng HĐND và 

UBND (UBND thị trấn Cát Hải cũ) 

Thôn Hòa Hy, 

đặc khu Cát 

Hải
768.7

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

Nhà 2 tầng xây gạch chỉ, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính 

cửa sổ gỗ kính

Bên phía trái bán mái tôn

02 gian nhà kho, 2 nhà vệ sinh

Phía sau 01 nhà kho

Tường quanh xây gạch

          3,079,818,000.0        1,086,624,739.0 
Đất công nghiệp 

(QH-1161)
đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

5

Trụ sở  của Ban quản lý dự án ĐTXD  

công trình giao thông Hải Phòng (Số 

692 Tôn Đức Thắng)

Phường An 

Dương
2422.0

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà 3 tầng xây gạch, mái BTCT, 

nền gạch hoa, cửa chính cửa sổ 

làm bằng gỗ kính, cửa vào tầng 1 

cửa cuốn trong cửa kính cường lực

Phía sau 02 nhà 1 tầng xây gạch 

mái BTCT cửa xếp sắt, cửa sắt, 

nền gạch hoa

01 bán mái tôn phía sau; 01 bán 

mái tôn phía trước để xe

01 nhà bảo vệ

cổng vào 2 cánh bằng sắt

                                 -                                 -   

Quy hoạch đất cơ 

quan và có một phần 

nằm trong quy hoạch 

đất hạ tầng giao 

thông 

Nằm trong 

phạm khu 

vực đang điều 

chỉnh cục bộ 

323 quỹ đất 

BT

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

DAN MỤC KHU ĐẤT CHO THUÊ NGẮN HẠN DO TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ QUẢN LÝ (ĐỢT 4)

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND  ngày        /9/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thời hạn 

cho thuê 

tối đa 

(năm)

Ghi chú
Công trình xây dựng trên đất (hiện 

trạng) 

Lý do chưa 

đủ cơ sở tổ 

chức đấu giá 

Việc đăng ký 

đất đai

 Giá trị tài sản trên đất 

QH Phân khu, QH 

chung xã

Mục đích 

sử dụng 

đất khai 

thác ngắn 

hạn

Phương án 

xử lý tài sản 

trên đất (nếu 

có)

STT Tên cơ sở nhà, đất
Địa điểm/vị 

trí

 Diện tích 

(m²) 

Văn bản, quyết 

định giao cơ sở 

nhà đất 

1



 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

Thời hạn 

cho thuê 

tối đa 

(năm)

Ghi chú
Công trình xây dựng trên đất (hiện 

trạng) 

Lý do chưa 

đủ cơ sở tổ 

chức đấu giá 

Việc đăng ký 

đất đai

 Giá trị tài sản trên đất 

QH Phân khu, QH 

chung xã

Mục đích 

sử dụng 

đất khai 

thác ngắn 

hạn

Phương án 

xử lý tài sản 

trên đất (nếu 

có)

STT Tên cơ sở nhà, đất
Địa điểm/vị 

trí

 Diện tích 

(m²) 

Văn bản, quyết 

định giao cơ sở 

nhà đất 

6
Trụ sở UBND thị trấn An Dương 

cũ 

Phường An 

Dương
 920.0 

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

01 dãy nhà 2 tầng xây gạch mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính, 

cửa sổ vừa gỗ, vừa nhôm kính (đã 

cũ); 03 gian 1 tầng đã cũ xuống 

cấp, cửa gỗ, nền gạch hoa

02 bán mái tôn để xe

          2,023,843,600.0        1,106,846,748.0 
Đất cơ quan 

(QHPK-515)

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

7 Chi cục thuế huyện An Dương cũ
Phường An 

Dương
782.0          

 349/QĐ- UBND - 

27/01/2026

 01 nhà 2 tầng xây gạch chỉ 220, 

mái BTCT, nền gạch hoa, cửa 

chính cửa sổ vừa nhôm kính vừa 

gỗ; 01 nhà để xe; 01 bể nước; 01 

nhà bếp; 2 nhà vệ sinh; cổng đẩy 

bằng sắt 

          1,168,962,000.0           417,152,000.0 Đất Cơ Quan

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

8 Trụ sở Đội thuế Ngũ Lão (cũ)
Phường Bạch 

Đằng
185.8

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

Nhà 1 tầng xây gạch, mái BTCT, 

không cửa, phía sao 01 nhà vệ 

sinh, tường quanh xây gạch ba 

banh, ko cổng (cơ sở nứt nát cũ)

               55,620,851.0                               -   
QH PK1 - Đất giao 

thông
đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

9
Ban BV chăm sóc SK cán bộ TP ( trụ 

sở điều dưỡng Đồ Sơn tại khu 1)
Phường Đồ Sơn 2395.8 3182/QĐ-UBND

Khu nhà điều dưỡng  03 tầng, nhà 

phụ trợ, nhà bảo vệ
          2,312,603,000.0           769,679,550.0 đất y tế, dịch vụ du lịch

Chờ Điều 

Chỉnh QH 

Phường Đồ 

Sơn

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

10
Cơ sở nhà, đất số 250 Lý Thánh 

Tông, phường Đồ Sơn
Phường Đồ Sơn 266.8          

 1398/QĐ-UBND - 

10/4/2026

01 nhà 2 tầng; 01 nhà tôn; 01 nhà 

bảo vệ; tường dào xây quanh phía 

trc trên hoa sắt; cổng vào Inox 

bấm điện

             288,683,000.0                               -   
 Đất Cơ Quan Trụ Sở 

(2332)

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

11
Cơ sở nhà, đất số 248 Lý Thánh 

Tông, phường Đồ Sơn
Phường Đồ Sơn 532.5          

 1398/QĐ-UBND - 

10/4/2026

01 Nhà 2 tầng; 01 nhà kho; 01 nhà 

vệ sinh (trụ sở vẫn mới)
          6,866,063,480.0        5,352,917,368.0 

 Đất Cơ Quan Trụ Sở 

(2332)

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

12 Trụ sở BHXH Dương Kinh
 Phường Dương 

Kinh
2,097.3       

 1305/QĐ-UBND - 

03/4/2026

01 nhà 3 tầng, xây gạch chỉ 220, 

mái Bê tông cốt thép, cửa chính, 

cửa sổ nhựa lõi thép, trong cửa sổ 

hoa sắt Inox, nền gạch hoa, cửa 

tầng 1 kính cường lực.

01 nhà bếp + 01 nhà ăn xây gạch, 

mái tôn, nền gạch hoa, cửa sắt

02 giam bán mái tôn để xe khoảng 

70m2

01 bể nước xây gạch

01 nhà bảo vệ khoảng 20m2

01 Trạm biến áp

Hệ thống phòng cháy chữa cháy đã 

ngưng hoạt động

01 cầu thang bộ + 01 cầu thang 

thoát hiểm

Tường bao quanh xây gạch

Cổng ra vào bằng Inoc điện

        17,357,541,764.0        6,213,586,848.0 Đất Cơ Quan Trụ Sở

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

2



 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

Thời hạn 

cho thuê 

tối đa 

(năm)

Ghi chú
Công trình xây dựng trên đất (hiện 

trạng) 

Lý do chưa 

đủ cơ sở tổ 

chức đấu giá 

Việc đăng ký 

đất đai

 Giá trị tài sản trên đất 

QH Phân khu, QH 

chung xã

Mục đích 

sử dụng 

đất khai 

thác ngắn 

hạn

Phương án 

xử lý tài sản 

trên đất (nếu 

có)

STT Tên cơ sở nhà, đất
Địa điểm/vị 

trí

 Diện tích 

(m²) 

Văn bản, quyết 

định giao cơ sở 

nhà đất 

13

Trụ sở làm việc của Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp Hải Phòng (Số 

03, Hồ Xuân Hương)

Phường Hồng 

Bàng
324.1

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà 3 tầng xây gạch, mái BTCT, 

nền gạch hoa, cửa chính cửa sổ 

nhôm kính vân gỗ;

01 nhà bảo vệ

01 bán mái tôn cạnh để xe

(Kết cấu nhà chung với tòa nhà Sở 

Xây dựng, liền nhau thuộc Thanh 

tra Sở Xây dựng cũ đề nghị phân 

tách rõ tài sản trên)

                                     -                                    -   
QH thuộc khu vực 

đất dịch vụ
đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

14 Số 20 Trần Hưng Đạo
Phường Hồng 

Bàng
178.0

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Chưa bàn giao                                      -                                    -   

Đất hỗn hợp nhóm 

nhà ở và dịch vụ 

công cộng đô thị

Nằm trong 

phạm vi dự 

án đấu giá 

nhà ở thương 

mại trụ sở 

UBND quận 

Hồng Bàng 

cũ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

15 Số 06 Hà Nội
Phường Hồng 

Bàng
475.3

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Chưa bàn giao                                      -                                    -   

Đất hỗn hợp nhóm 

nhà ở và dịch vụ 

công cộng đô thị, có 

một phần nằm trong 

quy hoạch mở đường

Nằm trong 

khu vực dự 

kiến BT

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

16
Trung tâm lưu trữ lịch sử cũ (Số 2 

Thất Khê)

phường Hồng 

Bàng
1138.7

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026
Chưa bàn giao, đang xin lại                                      -                                    -   Đất cây xanh

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

17
Thanh tra Sở Xây dựng cũ (số 03 

Hồ Xuân Hương)

Phường Hồng 

Bàng
 268.0 

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

Nhà 3 tầng xây gạch chỉ, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính 

cửa sổ nhôm kính; 01 nhà bảo vệ; 

cửa cổng vào sắt đẩy

          4,123,000,000.0        1,120,000,000.0 Khu dịch vụ

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

18
Trạm y tế phường Bắc Sơn cũ (430 

Lê Duẩn)

Phường Kiến 

An
252.8

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà 2 tầng xây gạch, mái BTCT, 

nền gạch hoa, cửa chính, cửa sổ gỗ 

kính; 01 bán mái tôn để xe; cổng 

ra vào cửa sắt 2 cánh

                                 -                                 -   Đất cây xanh
Quy hoạch 

đất cây xanh
đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

19
Trụ sở UBND phường Lãm Hà 

(cũ) Số 5 Tân Hà

Phường Kiến 

An
 976.2 

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

Nhà 3 tầng xây gạch chỉ, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính 

cửa sổ nhôm kính trắng; 01 nhà 

bảo vệ; 02 gian án mái tôn phía trc 

sau để xe; cửa cổng vào sắt 2 

cánh; tường bao quanh xây gạch 

cao khoảng 2 m

                                 -                                 -   Đất dịch vụ đô thị

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

3



 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

Thời hạn 

cho thuê 

tối đa 

(năm)

Ghi chú
Công trình xây dựng trên đất (hiện 

trạng) 

Lý do chưa 

đủ cơ sở tổ 

chức đấu giá 

Việc đăng ký 

đất đai

 Giá trị tài sản trên đất 

QH Phân khu, QH 

chung xã

Mục đích 

sử dụng 

đất khai 

thác ngắn 

hạn

Phương án 

xử lý tài sản 

trên đất (nếu 

có)

STT Tên cơ sở nhà, đất
Địa điểm/vị 

trí

 Diện tích 

(m²) 

Văn bản, quyết 

định giao cơ sở 

nhà đất 

20 Cơ sở nhà, đất  KBNN Kiến An (cũ)
Phường Kiến 

An
1,062.0       

 1305/QĐ-UBND - 

03/4/2026

Nhà 3 tầng xây gạch chỉ 220, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính 

cửa sổ gỗ kính; sau nhà bán mái 

tôn xà gồ sắt; cạnh bán mái tôn xà 

gồ sắt để xe; 01 nhà bảo vệ; tường 

quanh xây gạch hoa sắt; 01 bể 

nước xây gạch; 01 nhà 1 tầng phục 

trợ phía sau; hệ thống camera; hệ 

thống PCCC, máy bơm nước; cột 

trống sét; hệ thống đèn nét; cổng 

ra vào Inox bám điện

          3,127,123,161.0           186,785,011.0 Đất cơ quan

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

21

Cơ sở Nhà, đất là VKSND quận 

Dương Kinh (cũ) nay là phường Hưng 

Đạo

Phường Hưng 

Đạo
2,734.8       

 1402/QĐ-UBND - 

10/4/2026

Nhà 3 tầng xây gạch chỉ 220, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính 

cửa sổ nhựa lỏi thép;

        10,871,419,000.0        7,768,281,100.0 Đất Cơ Quan, Trụ Sở

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

22
Trụ sở Thuế Bắc Sơn cũ (Số 428 

đường Lê Duẩn)

Phường Phù 

Liễn
131.0

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

Nhà 01 tầng; phía sau 02 nhà VS; 

cổng vào bằng sắt 2 cánh, tường 

dào trc dưới gạch trên hoa sắt

             134,341,000.0                               -   Đất cây xanh đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

23 Trường MN Chính Mỹ cs1
Phường Lê Ích 

Mộc
348.0

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

Nhà 1 tầng lợp tôn, cửa đã mục, 1 

cạnh lấy làm đường phá trống (cơ 

sở đã nứt đổ nát)

             208,620,000.0                               -   

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

24
Trụ sở UBND Phường Thủy Đường 

(Thủy đường cũ)

Phường Thủy 

Nguyên
1,104.7       

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà 2 tầng xây gạch, mái BTCT, 

nền gạch hoa, cửa chính, cửa sổ 

nhôm kính;

          7,919,846,000.0                               -   Đất Cơ Quan (Pk2)

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

25
Trụ sở Đội thuế Bến Khuể cũ 

Thôn Đông Cầu, 
xã Tiên Lãng 507.0

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

Nhà 1 tầng, xây gạch chỉ, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính 

cửa sổ gỗ

Tường bao quanh xây gạch, bên 

phải ko tường

Cổng vào sắt 2 cánh 

(nhà đã cũ nứt lát)

             163,937,000.0                               -   Đất cây xanh

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

26
Cơ sở Nhà, đất là VKSND huyện 

Tiên Lãng(cũ) nay là xã Tiên Lãng
 Xã Tiên Lãng 1,738.0       

 1402/QĐ-UBND - 

10/4/2026

01 nhà 3 tầng xây gach chỉ 220, 

mái BTCT, nền gạch hoa, cửa 

chính, cửa sổ gỗ kính, trong cửa sổ 

hoa sắt; cửa ra vào tầng 1 kính 

cướng lực,01 cầu thang bộ (nhà 

vẫn mới)

01 nhà lưu trú 1 tầng xây gạch chỉ 

220, mái BTCT, nền gạch hoa, cửa 

chính, cửa sổ gỗ kính, trong cửa sổ 

hoa sắt;

01 nhà bảo vệ, tiếp dân 1 tầng xây 

gach chỉ 220, mái BTCT, nền gạch 

hoa, cửa chính, cửa sổ gỗ kính, 

trong cửa sổ hoa sắt.

01 nhà để xe cột sắt, sà gồ sắt, mái 

tôn

Tường dào quanh 1 nửa xây gạch 

cao khoảng 2m, một nửa dưới gạch 

trên sắt.

Hệ thống bơm nước PCCC 

Cửa cổng ra vào 2 cánh sắt; 01 

cổng phụ bên 01 cánh sắt 

        13,798,667,303.0      11,129,891,658.0 Đất Công Cộng

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

4



 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

Thời hạn 

cho thuê 

tối đa 

(năm)

Ghi chú
Công trình xây dựng trên đất (hiện 

trạng) 

Lý do chưa 

đủ cơ sở tổ 

chức đấu giá 

Việc đăng ký 

đất đai

 Giá trị tài sản trên đất 

QH Phân khu, QH 

chung xã

Mục đích 

sử dụng 

đất khai 

thác ngắn 

hạn

Phương án 

xử lý tài sản 

trên đất (nếu 

có)

STT Tên cơ sở nhà, đất
Địa điểm/vị 

trí

 Diện tích 

(m²) 

Văn bản, quyết 

định giao cơ sở 

nhà đất 

27
Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện An 

Lão cũ
Xã An Lão 216.9          

 5120/QĐ-UBND - 

18/12/2025

Nhà 2 tầng 400 m2; đã quá cũ 

đang nghiêng đỗ
                                 -                                 -   

Đất Thương Mại 

Dịch Vụ, Một Phần 

Đất Giao Thông

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

28
Trường Tiểu học Tây Hưng thôn 

Minh Hưng xã Tây Hưng cũ
Xã Chấn Hưng 4,712.0       

4984/QĐ-UBND - 

08/12/2025

2 khu nhà lớp học 1 tầng, 01 nhà 

kho và 01 nhà lớp học 2 tầng
                                 -                                 -   Đất Công Cộng

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

29
Trụ sở phòng Y tế huyện Kiến Thụy 

cũ (Thôn Cẩm Xuân)
Xã Kiến Thụy 498.6

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà 2 tầng xây gạch, mái BTCT, 

nền gạch hoa; cửa chính cửa sổ 

nhôm kính; bên cạnh 1 bán mái 

                                     -                                    -   Đất công cộng đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

30
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Kiến Thụy (cũ)
Xã Kiến Thụy 184.7

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà 3 tầng xây gạch chỉ 220, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính 

cửa sổ nhôm kính trắng

                                     -                                    -   Đất công cộng đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

31

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Kiến Thụy (cũ)

Xã Kiến Thụy 858.1
1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà 2 tầng xây gạch chỉ 220, mái 

BTCT, nền gạch hoa; cửa chính 

cửa sổ nhôm kính trắng.

01 nhà bảo vệ; 01 bán mái tôn lợp 

để xe.

                                 -                                 -   
Quy hoạch đường 

giao thông

Chưa phù 

hợp QHC Thị 

trấn

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

32
Điểm lẻ trường mầm non Đại Hợp 

(thôn Quần Mục)
 xã Kiến Hải 483.0

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

Nhà 1 tầng xây gạch, mái BTCT, 

nền gạch hoa, cửa chính, cửa sổ gỗ 

đã cũ; tường quanh xây gạch phía 

trước trên hoa sắt, cạnh bên 

khoảng 10m không tường; cổng 2 

cánh mất 1 cánh (cơ sở đã cũ)

(Quy hoạch vào cảnh nam đồ sơn)

                                 -                                 -   Đất ở

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

33
Điểm lẻ trường mầm non Đoàn Xá 

(thôn Đông Xá)
 xã Kiến Hải 2433.0

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

02 nhà 1 tàng xây gạch mái BTCT, 

tôn mạ màu chống nóng, nền gạch 

hoa, cửa gỗ kính; 01 nhà bảo vệ; 

02 gian bán mái tôn; 01 bể bơi; 

phía sau 01 nhà vệ sinh; tường bao 

quanh xây gạch trên hoa sắt; cổng 

vào 2 cánh sắt; 

(Hiện bể bơi vẫn đang hoạt động 

Trung tâm chưa nhận; xã cam kết 

7 ngày sau giải phóng và bàn giao)

                                 -                                 -   

Đất tôn giáo, tín 

ngưỡng (đình thôn); 

đất công cộng (nhà 

văn hóa, sân thể 

thao)

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

34
Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đông 

Phương (cũ)
Xã Kiến Minh 1,460.0       

 4374/QĐ-UBND - 

01/11/2025

02 khu nhà làm việc xây gạch, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính 

cửa sổ làm bằng gỗ, 01 nhà bảo vệ, 

01 nhà vệ sinh, tường bao hàng 

dào sắt, cổng vào Inoc

          4,559,800,000.0        3,405,432,000.0 

Đất Công Cộng (Đất 

Trụ Sở Cơ Quan), 

Đất Giao Thông

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

35

Trụ Sở phòng Tài chính Kế hoạch 

huyện Kiến Thụy (cũ) - Thôn Cẩm 

Xuân, xã Kiến Thụy

Xã Kiến Thụy 505.4          
 1398/QĐ-UBND - 

10/4/2026
Chưa bàn giao đang xin lại           4,681,572,000.0        2,297,877,360.0 

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

36 Nhà văn hóa thôn Đông Thái  Xã Vĩnh Bảo 147.0
1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà 01 tầng xây gạch, mái BTCT, 

nền gạch hoa, cửa sắt xếp trước 

nhà lớp bán mái tôn, cửa sổ làm 

bằng sắt; 01 nhà kho phía sau; 01 

nhà vs nhỏ; cổng ra vào làm bằng 

sắt 2 cánh

             192,900,000.0           118,981,952.0 Đất ở

Quy hoạch 

mở rộng 

đường giao 

thông

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

5



 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

Thời hạn 

cho thuê 

tối đa 

(năm)

Ghi chú
Công trình xây dựng trên đất (hiện 

trạng) 

Lý do chưa 

đủ cơ sở tổ 

chức đấu giá 

Việc đăng ký 

đất đai

 Giá trị tài sản trên đất 

QH Phân khu, QH 

chung xã

Mục đích 

sử dụng 

đất khai 

thác ngắn 

hạn

Phương án 

xử lý tài sản 

trên đất (nếu 

có)

STT Tên cơ sở nhà, đất
Địa điểm/vị 

trí

 Diện tích 

(m²) 

Văn bản, quyết 

định giao cơ sở 

nhà đất 

37
Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện 

Vĩnh Bảo (cũ)
xã Vĩnh Bảo  765.0 

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

Nhà 2 tầng xây gạch, mái BTCT, 

nền gạch hoa, cửa chính cửa sổ gỗ 

kính

01 nhà bảo vệ;

01 gian hội trường lợp tôn ban 

cạnh

Tường gạch bao quanh, trước trên 

hoa sắt; cổng ra vào sắt 2 cánh

          2,888,000,000.0           115,200,000.0 Đất công cộng

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

38
Trụ sở Thanh tra -Tư pháp; Y tế - 

Văn hóa huyện Vĩnh Bảo cũ
xã Vĩnh Bảo  897.0 

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

02 nhà 2 tầng, mái BTCT, nền 

gạch hoa, cửa chính cửa sổ 01 (01 

nhà nhôm kính); tường quanh xây 

gạch trên hoa sắt, trụ ốp đá

Cổng ra vào 2 cánh bằng sắt.

                                 -                                 -   Đất công cộng

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

39 Trụ sở MTTQ huyện Vĩnh Bảo cũ xã Vĩnh Bảo  1,105.0 
2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

Nhà 3 tầng xây gạch mái BTCT, 

nền gạch hoa, cửa chính cửa sổ 

nhôm kính

Phía sau 01 nhà kho lợp tôn

Tường quanh xây gạch trên hoa 

sắt, trụ ốp đá

cửa ra vào sắt đẩy

                                 -                                 -   Đất công cộng

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

40 Trụ sở UBND xã Tân Liên Xã Vĩnh Bảo 4,506.0       
 349/QĐ- UBND - 

27/01/2026

 01 dãy nhà 2 tầng; 03 bán mái 

tôn; 01 nhà quây tôn; 01 nhà Bưu 

điện; 01 gian bếp; tường xây 

quanh; cửa vào làm bằng sắt 

        13,443,386,000.0        6,187,249,471.0 
Đất Công Cộng (Trụ 

Sở)

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

41

Trường Mầm non cũ địa chỉ: Thôn 

Tây Hàm Dương (thôn 4 cũ), xã 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Xã Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
2,170.9       

 1398/QĐ-UBND - 

10/4/2026

02 nhà 1 tầng đổ trần ; 01 nhà 1 

tầng lợp tôn; 01 bể nước; cổng vào 

bằng sắt 2 cánh đã dỉ (cơ sở đã cũ 

                                 -                                 -   Đất Công Cộng

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

42 Trường THCS Vĩnh Tiến cũ Xã Vĩnh Am 2,200.0       
 349/QĐ- UBND - 

27/01/2026

 1 dãy nhà xây 2 tầng;

1 dãy nhà xây 1 tầng mái ngói;

1 nhà vệ sinh mái tôn xi măng;

1 nhà bảo vệ;

1 nhà bán mái để xe khung sắt mái 

tôn xi măng;

1 nhà xây gạch chỉ mái tôn xi 

măng để xe

tường bao xây gạch chỉ cao 0,8 m 

trên hoa sắt

             852,059,000.0                               -   
Qh Khu Kt Phía 

Nam: Đất Công Cộng

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

43
Trụ sở Ban Quản lý dự án núi Voi cũ 

(điểm 01)
Xã An Lão            828.4 

Quyết định số 

5120/QĐ- UBND 

ngày 18/12/2025

Nhà 2 tầng xây gạch chỉ 220, mái 

BTCT, nền gạch hoa, cửa chính, 

cử sổ bằng gôc (nhà đã cũ); tường 

xây quanh bằng gạch cao  khoảng 

2m; dt 433.8 m2

                                 -                                 -   'Đất công cộng 

Chưa phù 

hợp QHC Thị 

trấn

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

44
Trụ sở BHXH cơ sở An Lão

thuộc xã Tiên Lãng
 Xã Tiên Lãng            479.0 

Quyết định số 

1305/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2026

01 nhà 5 tầng, xây gạch chỉ 220, 

mái Bê tông cốt thép, cửa chính, 

cửa sổ nhôm kính, trong cửa sổ 

hoa sắt Inox, nền gạch hoa, cửa 

tầng 1 kính cường lực trong ngoài 

cửa cuốn, 01 cầu thang bộ, 01 cầu 

thang máy, 01 cầu thang thoát 

hiểm, 01 trạm điện riêng; hệ thống 

phàng cháy chữa cháy đã cắt điện 

đang ngừng hoạt động

Tường bao quanh xây gạch cáo 

khoảng 2 m

Cổng vào làm bằng sếp Inox bấm 

điện vẫn mới 

        17,190,217,947.0      14,635,850,264.0 Đất công cộng

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

6



 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

Thời hạn 

cho thuê 

tối đa 

(năm)

Ghi chú
Công trình xây dựng trên đất (hiện 

trạng) 

Lý do chưa 

đủ cơ sở tổ 

chức đấu giá 

Việc đăng ký 

đất đai

 Giá trị tài sản trên đất 

QH Phân khu, QH 

chung xã

Mục đích 

sử dụng 

đất khai 

thác ngắn 

hạn

Phương án 

xử lý tài sản 

trên đất (nếu 

có)

STT Tên cơ sở nhà, đất
Địa điểm/vị 

trí

 Diện tích 

(m²) 

Văn bản, quyết 

định giao cơ sở 

nhà đất 

45
Trụ sở BHXH  cơ sở Đồ Sơn

tại số 2 Cẩm Xuân, xã Kiến Thụy xã Kiến thụy
890.9

Quyết định số 

1305/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2026

01 nhà 3 tầng, xây gạch chỉ 220, 

mái Bê tông cốt thép, cửa chính, 

cửa sổ nhựa lõi thép, trong cửa sổ 

hoa sắt Inox, nền gạch hoa, cửa 

tầng 1 kính cường lực.

01 nhà bếp xây gạch chỉ, mái Bê 

tông cốt thép, nền gạch hoa, cửa 

nhựa lõi thép

01 gian bán mái phía sau lợp tôn 

mạ màu, cột xà gồ sắt thép.

01 nhà bảo vệ khoảng 12m2

01 giam nhà khoảng 12m2 để hệ 

thống phóng cháy chữa cháy

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

01 gian nhà xây gạch, lợp tôn, cửa 

cuốn để xe khoảng 25m2

02 gian bán mái lợp tôn phía trước, 

cột, xà gồ saqwts khoảng 50m2

Cổng ra vào sửa điện bấm vẫn 

chạy

Tường bao quanh xây gạch chỉ cao 

khoảng 1,5m

        11,697,341,475.0        8,820,382,200.0 Đất Công Cộng

Chuyển từ 

các cơ sở đấu 

giá thương 

mại dịch vụ

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

7



 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

Thời hạn 

cho thuê 

tối đa 

(năm)

Ghi chú
Công trình xây dựng trên đất (hiện 

trạng) 

Lý do chưa 

đủ cơ sở tổ 

chức đấu giá 

Việc đăng ký 

đất đai

 Giá trị tài sản trên đất 

QH Phân khu, QH 

chung xã

Mục đích 

sử dụng 

đất khai 

thác ngắn 

hạn

Phương án 

xử lý tài sản 

trên đất (nếu 

có)

STT Tên cơ sở nhà, đất
Địa điểm/vị 

trí

 Diện tích 

(m²) 

Văn bản, quyết 

định giao cơ sở 

nhà đất 

B Phía Tây

46
Trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố (Số 

150A Quang Trung)

Phường Hải 

Dương
713.3

 1305/QĐ-UBND - 

03/04/2026

- Nhà làm việc.

- Tài sản khác.
25,441,077,332.0       17,143,593,894 Đất Cơ Quan, Trụ Sở

Mục đích 

khác: Giáo 

dục

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

47

Nhà hát nhân dân, + Câu lạc bộ bóng 

bàn của Trung tâm Văn hóa, Nghệ 

thuật tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Hải Dương (số 6A phố 

Đô Lương)

Phường Hải 

Dương
6662.0

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Nhà làm việc số 1,2,3; nhà Wc1,2              844,935,000.0                               -   

Đất cây xanh - thể 

dục thể thao quy 

hoạch mới

Nghiên cứu 

tổng thể hình 

thành dự án 

lớn

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

48

Nhà làm việc 4 tầng (ĐUCQ, 

HCCB, Đoàn TN, CĐVC) Số 95, 

đường Bạch Đằng

phường Hải 

Dương
3522.0

2724/QĐ-UBND - 

15/7/2026
Nhà làm việc           5,236,038,994.0           578,891,293.0 

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

49
Trụ sở Sở Tài chính Hải Dương cũ 

(Số 15 Nguyễn Du)

 Phường Hải 

Dương
1,435.8       

5123/QĐ-UBND - 

18/12/2025

Nhà làm việc 4 tầng (2 nhà), nhà 

làm việc 3 tầng, nhà bảo vệ 1 tầng
          8,455,954,000.0        4,181,836,880.0 

Đất Trường Mầm 

Non.

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

50
Trụ sở Công an phường Long Xuyên 

(cũ)

Phường Kinh 

Môn
1226.0

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026

Nhà làm việc 3 tầng, cổn, tường 

bao, rãnh thoát nước, lán để xe
          7,336,456,503.0        6,938,008,097.0 

Đất trụ sở, cơ quan 

hiện trạng

Nghiên cứu 

tổng thể hình 

thành dự án 

lớn (nằm giữa 

cánh đồng-

kiểm tra ý 

kiến phường)

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

51
Trụ sở của các Hội, Đoàn thể tại Đồi 

phủ Kinh Môn

Phường Kinh 

Môn
5,729.7       

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Nhà 1 tầng, nhà làm việc 3 tầng 2,040,041,000.0                   370,208,200.0 

Đất cơ quan, trụ sở 

hiện trạng

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

52

Kho bạc Nhà nước Kinh Môn (cũ) 

thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực III 

130 Trần Hưng Đạo, 

Phường Kinh 

Môn
1,824.5       

 1305/QĐ-UBND - 

03/04/2026

- Nhà

Nhà làm việc 02 tầng

Nhà phụ trợ 02 tầng, nhà ăn, nhà 

bảo vệ

- Vật kiến trúc

Sân trụ sở làm việc

Tường rào phía giáp đường nội bộ

Hệ thống chống sét

Trạm biến áp 50 KvA -35/0,4Kv

- Tài sản khác

Hệ thống báo cháy chữa cháy kho 

lưu trữ

Hệ thống Camera

Máy phát điện

Tượng Bác Hồ (bằng đồng)

Hệ thống báo động báo cháy

          4,768,469,653.0        1,031,020,963.0 Đất Trụ Sở Cơ Quan

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

53
Trụ sở UBND thành phố Hải Dương 

cũ (Số 02 Đồng Xuân)

 Phường Lê 

Thanh Nghị
1388.5

4985/QĐ-UBND - 

8/12/2025

Nhà 3 tầng, nhà 1 tầng, nhà bảo 

vệ, hàng rào
             503,185,875.0 Đất Nhóm Nhà ở Tái định cư đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

54
Trụ sở Hội người mù thành phố Hải 

Dương cũ (Số 26 Hoàng Văn Thụ)

 Phường Lê 

Thanh Nghị
1000.3

4985/QĐ-UBND - 

8/12/2025

Nhà làm việc 2 tầng, nhà bóng bàn 

1 tầng, nhà để xe
          1,930,085,000.0 

Đất Nhóm Nhà ở Quy 

Hoạch
Tái định cư đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

55
Nhà một cửa UBND TP Hải 

Dương cũ (Số 01 Đồng Xuân)

phường Lê 

Thanh Nghị
 302.0 

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026
Nhà làm việc  không xác định  không xác định 

Đất cơ quan

QHPK1G

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

56

Trụ sở Trung tâm Tư vấn, dịch vụ 

việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp khu 

công nghiệp (cũ) Đường Đức Minh

Phường Lê 

Thanh Nghị
900.0          

4607/QĐ-UBND - 

14/11/2025
Nhà làm việc              695,176,000.0           181,138,714.0 

Đất Chuyển Đổi Các 

Cơ Quan Xí Nghiệp 

Dự Kiến 

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

8



 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

Thời hạn 

cho thuê 

tối đa 

(năm)

Ghi chú
Công trình xây dựng trên đất (hiện 

trạng) 

Lý do chưa 

đủ cơ sở tổ 

chức đấu giá 

Việc đăng ký 

đất đai

 Giá trị tài sản trên đất 

QH Phân khu, QH 

chung xã

Mục đích 

sử dụng 

đất khai 

thác ngắn 

hạn

Phương án 

xử lý tài sản 

trên đất (nếu 

có)

STT Tên cơ sở nhà, đất
Địa điểm/vị 

trí

 Diện tích 

(m²) 

Văn bản, quyết 

định giao cơ sở 

nhà đất 

57

Văn phòng Hội Khoa học kỹ thuật cầu 

đường cũ tại số 81 đường Thống 

Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành 

phố Hải Dương cũ (Thửa đất số 184 

tờ bản đồ số 15)

Phường Lê 

Thanh Nghị
48.0            

4985/QĐ-UBND - 

8/12/2025
Nhà cấp 4 mái tôn                85,248,000.0 

Quy Hoạch Mở Rộng 

Đường Thống Nhất.

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

58

Nhà làm việc tại Bến đò Hàn (Xí 

nghiệp giao thông vận tải Thành 

phố Hải Dương)

Phường Thành 

Đông
913.5

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026
Nhà làm việc                85,693,567.0 

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

59
Hạt 398 phường Cộng Hòa, thành phố 

Chí Linh cũ

Phường Trần 

Hưng Đạo
970.0          

349/QĐ-UBND - 

27/01/2026
Nhà cấp 4 mái tôn  không xác định  không xác định Đất Nông Nghiệp.

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

60
Trung tâm Hợp tác hữu nghị cũ 

Km 47 Hoàng Ngân

phường Việt 

Hòa
1920.0

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026
Nhà làm việc           4,384,782,954.0                               -   

Đất cơ quan, trụ sở

QHPK 1A

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

61 VKSND huyện Cẩm Giàng
Phường Tứ 

Minh
1,488.3       

 1402/QĐ-UBND - 

10/04/2026
Nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà lưu trú              865,991,000.0                               -   Khu Cơ Quan

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

62 Kho dự trữ  nhà nước Cẩm Giàng Xã Cẩm Giang 1944.0
1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Kho cuốn              245,146,000.0 

Dịch vụ công cộng 

cấp đô thị quy hoạch

Nghiên cứu 

tổng thể hình 

thành dự án 

lớn

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

63

Trụ sở làm việc của Trạm y tế Xã 

Thanh Tân Cũ (Trụ sở làm việc của 

Trạm y tế Xã Thanh Xá cũ; do Xã 

Thanh Thủy sát nhập với Xã Thanh 

Xã Thanh Hà 1059.0
1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Nhà làm việc 2 tầng              419,792,000.0             52,798,766.0 Đất cơ sở y tế

Nghiên cứu 

tổng thể hình 

thành dự án 

lớn

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

64
Trụ sở làm việc Phòng Tài chính-Kế 

hoạch
Xã Thanh Hà 1,044.0       

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Nhà làm việc, nhà bảo vệ           3,007,669,000.0        1,136,000,000.0 

Quy hoạch đất dịch 

vụ, du lịch

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

65
Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Thanh Hà cũ
Xã Thanh Hà 2,280.0       

 1400/QĐ-UBND - 

10/04/2026
Nhà, lán xe           3,863,962,715.0           325,981,757.0 

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

66 Kho bạc Nhà nước Thanh Hà cũ Xã Thanh Hà 1,653.5       
1305/QĐ-UBND - 

03/4/2026

- Nhà

Nhà làm việc 2 tầng

Nhà phụ trợ 03 tầng

Nhà bảo vệ

Nhà để máy phát điện máy bơm

Nhà để xe

Nhà để xe

- Vật kiến trúc

Sân đường nội bộ

Sân, bồn hoa, kè đá, cổng hàng rào

Cấp nước trạm bơm

Hệ thống bàn quầy giao dịch KB 

Thanh Hà (Gồm bàn quầy và 7 

Hộc tủ di động)

Hệ thống chống sét

Trạm biến áp

- Tài sản khác

Hệ thống báo cháy, bình khí

Hệ thống camera quan sát

Máy điều hòa nhiệt độ Daikin 

48,000 BTU, Loại 1 chiều Ga 

R410 (áp trần)

Máy điều hòa nhiệt độ Daikin 

48,000 BTU, Loại 1 chiều Ga 

R410 (áp trần)

Tivi Sony 50 inch bổ sung hệ 

thống camera quan sát

        14,672,552,771.0        7,714,452,211.0 Đất cơ sở y tế

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 

thương 

mại, dịch 

vụ

9



 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

Thời hạn 

cho thuê 

tối đa 

(năm)

Ghi chú
Công trình xây dựng trên đất (hiện 

trạng) 

Lý do chưa 

đủ cơ sở tổ 

chức đấu giá 

Việc đăng ký 

đất đai

 Giá trị tài sản trên đất 

QH Phân khu, QH 

chung xã

Mục đích 

sử dụng 

đất khai 

thác ngắn 

hạn

Phương án 

xử lý tài sản 

trên đất (nếu 

có)

STT Tên cơ sở nhà, đất
Địa điểm/vị 

trí

 Diện tích 

(m²) 

Văn bản, quyết 

định giao cơ sở 

nhà đất 

67 Trụ sở Trạm Y tế Phương Hưng cũ Xã Gia Lộc 706.0
1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Nhà làm việc              613,162,323.0                               -   Đất cơ sở y tế

Nghiên cứu 

tổng thể hình 

thành dự án 

lớn

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

68 Trụ sở Trạm Y tế Gia Hòa cũ Xã Gia Lộc 1142.0
1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Nhà làm việc           4,205,591,000.0        2,186,907,320.0 Đất ở quy hoạch

Nghiên cứu 

tổng thể hình 

thành dự án 

lớn

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

69 Trụ sở Trạm Y tế Gia Tân cũ Xã Gia Lộc 2179.9
1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Nhà làm việc           1,757,322,000.0        1,168,621,802.0 Đất y tế

Nghiên cứu 

tổng thể hình 

thành dự án 

lớn

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

70

Điểm trường mầm non Tam 

Lương, Xã Tân Tiến cũ (thôn Tam 

Lương)

xã Gia Lộc 1150.00
2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026
Không có thông tin  Không có thông tin  Không có thông tin Đất công cộng

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

71
Trụ sở HĐND- UBND xã Phương 

Hưng ( cũ) thôn Ngà,
 xã Gia Lộc 2912.00

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026
Nhà làm việc           6,555,199,000.0 Đất ở

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

72
Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Gia Lộc cũ
Xã Gia Lộc 1,297.0       

 1400/QĐ-UBND - 

10/04/2026
Nhà, kho vật chứng           3,570,183,558.0           773,751,092.0 Đất Trụ Sở Cơ Quan

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

73 VKSND huyện Gia Lộc Xã Gia Lộc 1,633.0       
 1402/QĐ-UBND - 

10/04/2026

Nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà lưu 

trú; nhà hỏi cung, tiếp công dân, nhà 

để xe, nhà ăn

          6,024,009,000.0        2,390,741,055.0 Đất Trụ Sở Cơ Quan

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

74 Trụ sở Chi cục thuế huyện Gia Lộc cũ Xã Gia Lộc 981.0          
725/QĐ-UBND - 

02/03/2026

-Nhà:

Nhà làm việc Chi cục Thuế huyện 

Gia Lộc trước sắp xếp, Nhà 2 tầng 

Chi cục Thuế huyện Gia Lộc trước 

sắp xếp, Nhà làm việc bộ phận một 

cửa, kho lưu trữ Chi cục Thuế 

huyện Gia Lộc trước sắp xếp, Nhà 

vệ sinh Chi cục Thuế huyện Gia 

Lộc trước sắp xếp.

-Tài sản khác:

Đường cấp nước sạch Chi cục 

Thuế huyện Gia Lộc trước sắp 

xếp, Hệ thống báo cháy tự động 

Chi cục Thuế huyện Gia Lộc trước 

sắp xếp.

          1,761,362,000.0           117,370,002.0 Đất Trụ Sở Cơ Quan

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

75
Trạm y tế xã Thanh Quang cũ

điểm Trường Thành cũ)
Xã Hà Đông 1056.0

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Nhà làm việc           4,031,848,000.0        2,479,352,700.0 Đất cơ sở y tế

Nghiên cứu 

tổng thể hình 

thành dự án 

lớn

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

76

Trụ sở Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

Bình Giang cũ, đường Đinh Tiên 

Hoàng, thị trấn Kẻ Sặt

Xã Kẻ Sặt 1450.0
1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Nhà làm việc           2,215,076,353.0           354,412,216.0 

Nghiên cứu 

tổng thể hình 

thành dự án 

lớn

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

77
Phòng khám đa khoa khu vực Kẻ Sặt 

(thuộc Trung tâm y tế Bình Giang)
Xã Kẻ Sặt 460.0          

1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Nhà làm việc              592,127,700.0                               -   

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

78
Trụ sở Bảo hiểm xã hội cơ sở Kinh 

Môn thuộc xã Kim Thành
Xã Kim Thành 2,527.0       

 1305/QĐ-UBND - 

03/04/2026

Nhà làm việc, tủ trung tâm báo cháy, 

tủ điều khiển bơm chữa cháy, Modul 

chống sét

        13,049,079,065.0        4,956,798,364.0 

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

79
Trường THCS Hồng Dụ, huyện Ninh 

Giang cũ.
Xã Ninh Giang 3,107.0       

5274/QĐ-UBND - 

26/12/2025

Đất Dịch Vụ Thương 

Mại.

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ
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 Nguyên giá  Giá trị còn lại 

Thời hạn 

cho thuê 

tối đa 

(năm)

Ghi chú
Công trình xây dựng trên đất (hiện 

trạng) 

Lý do chưa 

đủ cơ sở tổ 

chức đấu giá 

Việc đăng ký 

đất đai

 Giá trị tài sản trên đất 

QH Phân khu, QH 

chung xã

Mục đích 

sử dụng 

đất khai 

thác ngắn 

hạn

Phương án 

xử lý tài sản 

trên đất (nếu 

có)

STT Tên cơ sở nhà, đất
Địa điểm/vị 

trí

 Diện tích 

(m²) 

Văn bản, quyết 

định giao cơ sở 

nhà đất 

80

Trụ sở UBND xã Kim Xuyên xây 

dựng cho Công an xã Kim Xuyên sử 

dụng

Xã Phú Thái 1495.0
1891/QĐ-UBND - 

22/5/2026
Nhà làm việc 2 tầng           6,793,703,000.0        6,340,563,010.0 

Đất công cộng hiện 

trạng

Mới xây - 

Nghiên cứu 

tổng thể hình 

thành dự án 

lớn

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

81

Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng 

thôn Lương Xá Bắc thôn Lương 

Xá Bắc

xã Phú Thái  5,029.0 
2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026

Nhà làm việc 2 tầng, nhà hội trường, 

nhà để xe
          2,269,456,000.0                               -   Đất công cộng

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

82 Trụ sở UBND thị trấn Phú Thái (cũ) Xã Phú Thái 1,186.0       
 1398/QĐ-UBND - 

10/04/2026
Nhà làm việc 3 tầng           2,277,300,000.0                               -   

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

83
Trụ sở Đội Thuế xã Kiến Quốc 

(cũ) Thôn Cúc Bồ

xã Khúc Thừa 

Dụ
140.0

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026
Nhà làm việc 2 tầng              222,623,000.0 

Hành lang đường 

trục đông tây

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

84
Trường mầm non An Sơn (Thôn 

Cõi Hưng Sơn)
Xã Thái Tân 2801.0

2532/QĐ-UBND - 

01/7/2026
Nhà 2 tầng, nhà bảo vệ           4,289,783,683.0        1,132,093,430.0 

Đất cơ sở giáo dục 

(trường mầm non)

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

85
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tứ 

Kỳ cũ
Xã Tứ Kỳ 500.0          

 1400/QĐ-UBND - 

10/04/2026
Nhà              568,520,000.0                               -   Đất Trụ Sở Cơ Quan

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

86 Kiot tại ngã 3 thị trấn Tứ Kỳ cũ Xã Tứ Kỳ 210.5          
349/QĐ-UBND - 

27/01/2026
Nhà  Không xác định  Không xác định 

 Qh Đường Giao 

Thông.

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

87

Bến phà Tuần Mây (đất bờ Kinh 

Môn), xã Thăng Long, thị xã Kinh 

Môn cũ.

Xã Nam An 

Phụ
1,978.2       

349/QĐ-UBND - 

27/01/2026

Đất Nông Nghiệp.
Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã nộp hồ sơ 

đăng ký đất đai; 

đang thực hiện 

Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

88
Trụ sở Kho bạc nhà nước huyện Gia 

Lộc cũ
Xã Gia Lộc 1,000.0       

725/QĐ-UBND 

ngày 02/03/2026

Nhà làm việc 3 tầng, nhà phụ trợ, nhà 

bảo vệ; tường rào, vách ngăn phòng 

máy chủ

          1,186,338,563.0                               -   Đất Trụ Sở Cơ Quan

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

89
Trạm Cầu Xe - Đoạn quản lý đường 

sông số 7 cũ
Xã Lạc Phượng 975.0          

5092/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2021
Nhà làm việc  Không xác định  Không xác định 

Vùng Phát Triển Đô 

Thị Và Nông Thôn.

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

90

Trụ sở làm việc UBND xã Việt Hưng 

cũ (xã Tuấn Việt mới), huyện Kim 

Thành cũ.

Xã Lai Khê 5,724.0       
349/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2026

Nhà làm việc, nhà hội trường, nhà 

bảo vệ
          3,881,945,946.0           357,635,355.0 

Đất Skc (Đất Cơ Sở 

Sản Xuất Phi Nông 

Nghiệp)

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

91

Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải 

Dương (cũ) tại đường Đỗ Ngọc Du, 

thành phố Hải Dương (cũ)

Phường Lê 

Thanh Nghị
3,000.0       

215/QĐ-MTTQ-

BTT ngày 

08/5/2026

Nhà làm việc 5 tầng, nhà bảo vệ, nhà 

để xe ô tô, nhà ăn 
          5,154,900,000.0        1,741,525,596.0 Đất Cơ Quan, Trụ Sở.

Chuyển từ cơ 

sở đấu giá 

TMDV

đã thực hiện Cho thuê 05

thương 

mại, dịch 

vụ

TỔNG CỘNG     132,384.7 
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